
UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:337/QĐ-PGDĐT Hạ Long, ngày 05 tháng 6 năm 2025
 

QUYẾT ĐỊNH
Công nhận kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục 

trên địa bàn thành phố Hạ Long, năm học 2024-2025

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HẠ LONG

Căn cứ Quyết số 3276/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2024 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số cơ sở giáo dục mầm 
non; 

Căn cứ Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi 
số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Công văn số 873/SGDĐT-VP ngày 21/3/2024 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn xác định nội hàm, gợi ý minh chứng 
theo bộ chỉ số đánh giá, tự đánh giá và đánh giá ngoài, công nhận mức độ 
chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 201/SGDĐT-GDPT ngày 23/3/2025 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số 
cơ sở giáo dục mầm non;

Căn cứ Quyết định số 09/2025/QĐ-UBND ngày 01/3/2025 của Uỷ ban 
Nhân dân thành phố Hạ Long Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long;

Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá mức độ chuyển đổi số ngày 
05/6/2025 của Đoàn kiểm tra, đánh giá mức độ chuyển đổi số các cơ sở giáo 
dục trên địa bàn thành phố Hạ Long, năm học 2024-2025;  

Xét đề nghị của Đoàn kiểm tra, đánh giá mức độ chuyển đổi số các cơ 
sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hạ Long, năm học 2024-2025, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 54 cơ sở giáo dục phổ thông (20 trường tiểu học; 17 
trường trung học cơ sở; 17 trường tiểu học và trung học cơ sở) đạt mức độ 
chuyển đổi số năm học 2024-2025 theo Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 
30/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá 
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mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 
41 cơ sở giáo dục mầm non (33 trường mầm non công lập và 08 trường mầm 
non ngoài công lập) đạt mức độ chuyển đổi số năm học 2024-2025 theo Quyết 
số 3276/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số cơ sở giáo dục mầm non; 

(Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, tiểu 
học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố, các bộ phận công tác của Phòng 
Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi 
hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trưởng phòng, các phó trưởng phòng;
- Các trường học MN, TH, THCS, TH-THCS;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Quảng
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DANH SÁCH
Công nhận kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số các trường mầm non, 

phổ thông trên địa bàn thành phố Hạ Long,năm học 2024-2025
(Kèm theo Quyết định số 337/QĐ-GDĐT ngày 05 tháng 6 năm 2025)

1. Khối các trường tiểu học (20 trường)
Số TT Tên đơn vị Mức độ đạt

1 TH Đại Yên Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
2 TH Hà Khẩu Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
3 TH Lý Thường Kiệt Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
4 TH Bãi Cháy Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
5 TH Hạ Long Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
6 TH Cao Xanh Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
7 TH Cao Thắng Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
8 TH Nguyễn Bá Ngọc Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
9 TH Hà Lầm Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
10 TH Quang Trung Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
11 TH Trần Quốc Toản Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
12 TH Trần Hưng Đạo Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
13 TH Hữu Nghị Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
14 Tiểu học Trới Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
15 Tiểu học Sơn Dương Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
16 Tiểu học Lê Lợi Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
17 TH Việt Hưng Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
18 TH Võ Thị Sáu Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
19 TH Minh Hà Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
20 TH Lê Hồng Phong Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)

2. Khối các trường trung học cơ sở (17 Trường)
STT Tên đơn vị Mức độ đạt

1 THCS Đại Yên Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
2 THCS Việt Hưng Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
3 THCS Nguyễn Trãi - Hạ Long Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
4 THCS Lý Tự Trọng Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
5 THCS Lê Văn Tám - Hạ Long Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
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STT Tên đơn vị Mức độ đạt
6 THCS Kim Đồng Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
7 THCS Hồng Hải Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
8 THCS Cao Xanh Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
9 THCS Cao Thắng Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
10 THCS Trọng Điểm Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
11 THCS Nguyễn Văn Thuộc Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
12 THCS Trần Quốc Toản Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
13 THCS Hà Tu Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
14 THCS Bãi Cháy Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
15 THCS Trới Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)

16 THCS Lê Lợi Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)

17 THCS Sơn Dương Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)

3. Khối các trường TH-THCS (17 trường)
STT Tên đơn vị Mức độ đạt

1 TH và THCS Hà Trung Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
2 TH và THCS Bãi Cháy 2 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
3 TH và THCS Nguyễn Viết Xuân Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
4 TH và THCS Minh Khai Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
5 TH và THCS Đồng Sơn Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
6 TH và THCS Tân Dân Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
7 TH và THCS Đồng Lâm 1 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
8 TH và THCS Bằng Cả Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
9 TH và THCS Dân Chủ - Quảng La Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
10 TH và THCS Hòa Bình Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
11 TH và THCS Hùng Thắng Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
12 TH và THCS Vũ Oai Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
13 TH và THCS Tuần Châu Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
14 TH và THCS Kỳ Thượng Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
15 TH và THCS Núi Mằn Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
16 TH và THCS Thống Nhất Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
17 TH và THCS Đồng Lâm 2 Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
4. Khối các trường Mầm non (41 trường)
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STT Tên đơn vị
Tổng 
điểm 
đạt

Mức độ đạt

1 Mầm non Bằng Cả 77 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
2 Mầm non Hà Khẩu 80,5 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
3 Mầm non Đại Yên 76 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
4 Mầm non Hà Lầm 76 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
5 Mầm non Cao Xanh 97 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
6 Mầm non Bạch Đằng 79 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
7 Mầm non Bãi Cháy 87 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
8 Mầm non Hồng Gai 87,5 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
9 Mầm non Giếng Đáy 95 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
10 Mầm non Hạ Long 96 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
11 Mầm non Hoa Lan - Hạ Long 82 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
12 Mầm non Tân Dân 80 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
13 Mầm non Quốc tế UK 88 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
14 Mầm non Đồng Lâm 84 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
15 Mầm non Lê Lợi 85 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
16 Mầm non Sơn Dương 87 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
17 Mầm non Trới 90,5 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
18 Mầm non Đồng Sơn 85 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
19 Mầm non Hòa Bình 92 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
20 Mầm non Thống Nhất 79 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
21 Mầm non Hà Tu 84 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
22 Mầm non Hoa Hồng - Hạ Long 88 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
23 Mầm non Hoa Đào - Hạ Long 89 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
24 Mầm non Cao Thắng 94 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
25 Mầm non Hà Trung 81 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
26 Mầm non Hà Phong 79,5 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
27 Mầm non Tuần Châu 91,5 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
28 Mầm non Việt Hưng 82 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
29 Mầm non Hùng Thắng 90,5 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
30 Mầm non Kỳ Thượng 75 Đáp ứng tốt (Mức độ 3)
31 Mầm non 1-6 Hạ Long 74 Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
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STT Tên đơn vị
Tổng 
điểm 
đạt

Mức độ đạt

32 Mầm non Thanh Bình 52 Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
33 Mầm non Dongsim - Hạ Long 65,5 Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
34 Trường Mầm non STEAMe Hạ Long 50,5 Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
35 Mầm non Quảng La - Dân Chủ 73 Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
36 Mầm non Hồng Hải 64,5 Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
37 Trường Mầm non Phương Huyền - Hạ Long 52 Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
38 Mầm non Little House Hạ Long 60 Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
39 Mầm non Family 53 Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
40 Mầm non Những Ngôi Sao Nhỏ 52 Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
41 Mầm non Vũ Oai 73,5 Đáp ứng cơ bản (Mức độ 2)
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